
A 1 2 3 4 5 6

Tổng số 35091 2406 11552 2017 155 4

   I. Đơn vị kinh tế 33747 1297 3771 1070 88 4

   1. Doanh nghiệp 1074 787 3221 643 80 3

   1.1 Doanh nghiệp Nhà nước 10 9 236 8 2

   1.2 Doanh nghiệp ngoài Nhà nước 1050 767 2722 625 75 3

   1.3 Doanh nghiệp FDI 14 11 263 10 3

   2. Hợp tác xã 33 19 35 11

   3. Cơ sở SXKD cá thể phi 

Nông,lâm nghiệp và Thủy sản

32640 491 515 416 8 1

   II. Đơn vị Hành chính, sự nghiệp 1091 1047 7685 894 65

   1. Cơ quan hành chính 347 347 3594 308 21

   2. Đơn vị sự nghiệp 499 486 3256 421 38

   Trong đó : + Y tế 89 88 468 36 1

   + Giáo dục 329 317 1893 305 22

   3. Tổ chức Chính trị, Đoàn thể, 

Hiêp hội

244 213 821 164 5

   4. Đơn vị kinh tế thuộc cơ quan 

HCSN

1 1 14 1 1

   III. Tôn giáo 253 62 96 53 2

   + Thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm

12370 1165 7051 986 112 4

   + Huyện Bác ái 618 140 628 113 2

   + Huyện Ninh Sơn 4390 232 842 192 5

   + Huyện Ninh Hải 6293 269 1034 229 18

   + Huyện Ninh Phước 6428 309 1001 250 7

   + Huyện Thuận Bắc 1719 123 492 103 7

   + Huyện Thuận Nam 3273 168 504 144 4

Phân theo đơn vị hành chính

Số đơn vị có 

mua bán qua 

mạng Internet
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Tỉnh Ninh Thuận

Phân theo loại hình

Tổng số đơn vị
Số đơn vị có 

máy tính

Số lượng máy 

tính

Số đơn vị có 

kết nối Internet

Số đơn vị có 

Website


